
Phân nhóm bao bì 
(theo danh mục qui định 

tại Phụ lục XXII ban 
hành kèm theo Nghị 
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Loại bao bì
Thành phần nguyên liệu, nhiên liệu, 

vật liệu cấu thành
Sản phẩm áp dụng

Hướng dẫn phân loại, thu gom, xử lý, tái 
sử dụng, tái chế, xử lý bao bì

Cảnh báo rủi ro trong quá trình 
tái chế, tái sử dụng, xử lý bao bì

A.1 – BAO BÌ GIẤY

A.1.1. Bao bì giấy, carton Giấy carton
Tất cả các dòng sản phẩm của 
Vinamilk (Thùng giấy)

- Phân loại, thu gom, tái sử dụng và vận 
chuyển đến đơn vị tái chế, xử lí theo quy 
định cụ thể tại địa phương và pháp luật hiện 
hành.
- Các NCC tái chế có đủ năng lực và kí hợp 
đồng với Vinamilk tiến hành thực hiện thu 
gom và tái chế theo đúng qui định.

Tái chế, tái sử dụng, xử lí không 
đúng cách sẽ gây tách động tiêu 
cực đến an toàn sức khỏe môi 
trường

A.1.2. Bao bì giấy hỗn hợp đa lớp
Giấy nền Paperboard, Lớp PE, Lớp 
Aluminium, Lớp vật liệu hàn 

Tất cả các dòng sản phẩm của 
Vinamilk được đóng gói bằng bao 
bì giấy đa lớp (Vỏ hộp sữa/ nước 
giải khát - Bao bì có thành phần từ 
2 loại vật liệu trở lên trong đó có 
giấy và có ít nhất 3 lớp vật liệu)

- Phân loại, thu gom, tái sử dụng và vận 
chuyển đến đơn vị tái chế, xử lí theo quy 
định cụ thể tại địa phương và pháp luật hiện 
hành.
- Các NCC tái chế có đủ năng lực và kí hợp 
đồng với Vinamilk tiến hành thực hiện thu 
gom và tái chế theo đúng qui định.

Tái chế, tái sử dụng, xử lí không 
đúng cách sẽ gây tách động tiêu 
cực đến an toàn sức khỏe môi 
trường

A.2 – BAO BÌ KIM LOẠI

A.2.1. Bao bì nhôm Nhôm

Sản phẩm có bao gói màng nhôm 
và lon nhôm (Sữa bột, Sữa chua 
uống chai, Sản phẩm lon chứa 
Gas)

- Phân loại, thu gom, tái sử dụng và vận 
chuyển đến đơn vị tái chế, xử lí theo quy 
định cụ thể tại địa phương và pháp luật hiện 
hành.
- Các NCC tái chế có đủ năng lực và kí hợp 
đồng với Vinamilk tiến hành thực hiện thu 
gom và tái chế theo đúng qui định.

Tái chế, tái sử dụng, xử lí không 
đúng cách sẽ gây tách động tiêu 
cực đến an toàn sức khỏe môi 
trường

A.2.2. Bao bì sắt và kim loại khác Thiếc
Sản phẩm đóng lon bao gồm sữa 
đặc có đường, sữa bột

- Phân loại, thu gom, tái sử dụng và vận 
chuyển đến đơn vị tái chế, xử lí theo quy 
định cụ thể tại địa phương và pháp luật hiện 
hành.
- Các NCC tái chế có kí hợp đồng với 
Vinamilk tiến hành thực hiện thu gom và tái 
chế theo đúng qui định.

Tái chế, tái sử dụng, xử lí không 
đúng cách sẽ gây tách động tiêu 
cực đến an toàn sức khỏe môi 
trường

A.3 – BAO BÌ NHỰA

A.3.1. Bao bì PET cứng Nhựa PET
Sản phẩm chai PET cho Sữa chua 
uống, Sản phẩm nước uống đóng 
chai

- Phân loại, thu gom, tái sử dụng và vận 
chuyển đến đơn vị tái chế, xử lí theo quy 
định cụ thể tại địa phương và pháp luật hiện 
hành.
- Các NCC tái chế có đủ năng lực và kí hợp 
đồng với Vinamilk tiến hành thực hiện thu 
gom và tái chế theo đúng qui định.

Tái chế, tái sử dụng, xử lí không 
đúng cách sẽ gây tách động tiêu 
cực đến an toàn sức khỏe môi 
trường

A.3.2. Bao bì HDPE, LDPE, PP, 
PS cứng

Nhãn nhựa PP
Chai, hũ, nắp nhựa HDPE
Hũ nhựa PS

Sản phẩm sữa chua ăn, sữa chua 
uống

- Phân loại, thu gom, tái sử dụng và vận 
chuyển đến đơn vị tái chế, xử lí theo quy 
định cụ thể tại địa phương và pháp luật hiện 
hành.
- Các NCC tái chế có đủ năng lực và kí hợp 
đồng với Vinamilk tiến hành thực hiện thu 
gom và tái chế theo đúng qui định.

Tái chế, tái sử dụng, xử lí không 
đúng cách sẽ gây tách động tiêu 
cực đến an toàn sức khỏe môi 
trường

A.3.4 Bao bì nhựa mềm
A.3.4.1 Bao bì nhựa mềm - Bao bì 
đơn vật liệu mềm (Bao bì màng 
nhãn, kem)

Màng co nhựa PE
Màng nhãn in PP

Sản phẩm phô mai, kem. Màng co 
nhựa các sản phẩm từ Vinamilk

A.3.4 Bao bì nhựa mềm
A.3.4.2 Bao bì nhựa mềm  - Bao bì 
đa vật liệu mềm (Màng nắp sữa 
chua)

Màng đa lớp vật liệu mềm
Sản phẩm màng nhãn nắp sữa 
chua/ sản phẩm kem ly.
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- Phân loại, thu gom, tái sử dụng và vận 
chuyển đến đơn vị tái chế, xử lí theo quy 

định cụ thể tại địa phương và pháp luật hiện 
hành.

- Các NCC tái chế có đủ năng lực và kí hợp 
đồng với Vinamilk tiến hành thực hiện thu 

gom và tái chế theo đúng qui định.

Tái chế, tái sử dụng, xử lí không 
đúng cách sẽ gây tách động tiêu 
cực đến an toàn sức khỏe môi 

trường


